
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN THỰC 

PHẨM THÀNH TÀI
506/49/52B Lạc Long Quân, 

Phường 5
11

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn: rau, 
củ, quả, gạo, thịt, thủy hải sản

Nông nghiệp

2
HỘ KINH DOANH THIÊN THANH 

BAKERY
7/6B đường Lương Đình Của, Khu 

phố 7, phường An Khánh

Thành 
phố Thủ 

Đức
Sản xuất và bán bánh kem, bánh ngọt Công thương

3
BỒI BAKERY - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH
69/2/44 Nguyễn Gia Trí, Phường 25

Bình 
Thạnh

Mua bán, sản xuất bánh ngọt Công thương

4 HỘ KINH DOANH EAST BOROUGH 95 Phạm Viết Chánh, Phường 19
Bình 
Thạnh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

5
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT BÁNH NGUYÊN HƯƠNG
41 Lương Thế Vinh, phường Tân 

Thới Hòa
Tân Phú Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

6 HỘ KINH DOANH PHẠM MINH TÚ E9/16 Thới Hòa, xã Vĩnh Lộc A
Bình 
Chánh

Sản xuất các loại bánh từ bột; Bán lẻ thực 
phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 
(bán lẻ bánh kem, bánh mì, bánh ngọt)

Công thương

7 CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
E4/20 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn 

Tân Túc
Bình 
Chánh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (soba 
tươi sợi tròn, soba tươi sợi dẹt)

Công thương

8 HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐÌNH SĨ
Số 453, đường Quốc lộ 22, ấp Hậu, 

xã Tân An Hội
Củ Chi Bảo quản, làm lạnh sữa bò tươi Công thương

9
KHO HÀNG - CÔNG TY TNHH KOI 

CAFÉ VIỆT NAM

Kho WI-03-2, đường 17&22A, 
Khu công nghiệp thuộc khu Chế 

xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông

7
Lưu trữ hàng hóa bao gói sẵn (trà, cà phê, 

topping, …)
Công thương

10
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

KHÁNH LINH
793/28/1/12B Trần Xuân Soạn, 

phường Tân Hưng
7

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn; Kinh 
doanh: rau, củ, quả, thịt, cá, thủy hải sản

Công thương

11
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG YẾN 

NGUYÊN CHẤT GẤM LỘC
Số 506/17 đường Tam Thôn Hiệp, 

ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp
Cần Giờ Mua bán tổ chim yến Nông nghiệp

12

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MTV BÁCH HÓA SÀI GÒN - 
CO.OP - CO.OP SMILE 36 ĐƯỜNG 

63

36 Đường số 63, Khu phố 3, 
Phường Bình Trưng Đông

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát, bia)

Công thương

13
HỘ KINH DOANH BÁNH DÀY 

CHAY HÀ NỘI

D20/7 đường Trần Não, Khu cư xá 
công nhân, Khu phố 11, Phường 

An Khánh

Thành 
phố Thủ 

Đức

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất 
bánh dày)

Công thương

14 HỘ KINH DOANH PHÙNG ĐÌNH SĨ
Số 453, Đường Quốc Lộ 22, Ấp 

Hậu, Xã Tân An Hội
Củ Chi Bảo quản, làm lạnh sữa bò tươi Công thương

15
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 6 - CÔNG 

TY TNHH JOYCO RETAIL 
OPERATIONS

Gian hàng L2-08 Vincom 3/2, số 3 
đường Ba tháng hai, Phường 11, 

Quận 10
10

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
mứt kẹo, sữa chế biến, sữa bột, nước giải 
khát, gia vị, rượu, trà, cà phê, sản phẩm từ 

thịt, sản phẩm từ thủy sản, sản phẩm từ 
rau củ quả, sản phẩm từ trứng, đường, ngũ 

cốc, tàu hũ)

Công thương

16
HỘ KINH DOANH - ĐẬU THỊ 

PHƯƠNG
305 Linh Đông, khu phố 4, phường 

Linh Đông, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Mua bán: thịt heo Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH XÍU DÂU

D2-6, D3-6, D4-6, N2-11 Chợ Đầu 
Mối Nông Sản Thủ Đức, số 141 
đường Quốc lộ 1A, phường Tam 

Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Bán buôn trái cây, rau củ quả Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

TRỌNG NGÂN

E6-28; E2-45; E2-46; E2-48; E2-
43 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 

phường Tam Bình, Thành phố Thủ 
Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATVSTP



19
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ KIM 

TUYẾN

E4-19, D2-30, D1-25, F1-11 Chợ 
Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 đường Quốc lộ 1A, phường 
Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

20
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LAM TÂN

740/8 Quốc Lộ 13, Khu phố 4, 
Phường Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức

Bán buôn thực phẩm (các sản phẩm thuộc 
quản lý của Bộ Công Thương)

Nông nghiệp

21
CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LAM TÂN

740/8 Quốc Lộ 13, Khu phố 4, 
Phường Hiệp Bình Phước, Thành 

phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh hàng nông sản bao gói sẵn và 
thịt đông lạnh boa gói sẵn

Nông nghiệp

22
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

HƯƠNG THỦY

N2-6 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141, Quốc lộ 1A, Khu phố 
5, phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Bán rau quả Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH DŨNG Ý
F4-017 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
8 MUA BÁN CÁ BIỂN Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ HỒNG
H1-151+ H1-153 Chợ đầu mối 
nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường 7
8 MUA BÁN THỊT HEO Nông nghiệp

25
HỘ KINH DOANH HUỲNH CHÍ 

HIỆP
B1-088 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
8 MUA BÁN RAU, CỦ, QUẢ Nông nghiệp

26
HỘ KINH DOANH TÔ THỊ HOÀNG 

DUNG
B2-061 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Bình Điền, Phường 7
8 MUA BÁN RAU, CỦ, QUẢ Nông nghiệp

27
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

NGHI NGHI
188 Trương Đình Hội, Phường 16, 

Quận 8
8 SẢN XUẤT CÁC LOẠI BÁNH TỪ BỘT Công thương

28
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THU
66 Lê Văn Lương, khu phố 1, 

phường Tân Hưng
7 Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt, thủy sản Nông nghiệp

29
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THU
66 Lê Văn Lương, khu phố 2, 

phường Tân Hưng
7

Mua bán rau củ quả, thủy hải sản, thịt gia 
súc và thịt gia cầm

Nông nghiệp

30
BỐI BAKERY - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH 001
69/244 Nguyễn Gia Trí, Phường 25

Bình 
Thạnh

Mua bán, sản xuất bánh ngọt Công thương

31
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 - CÔNG 

TY TNHH JOYCO RETAIL 
OPERATIONS

114 Nguyễn Gia Trí, Phường 25
Bình 
Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
mứt, kẹo, sữa chế biến, sữa bột, nước giải 

khát, gia vị, mì, rượu, trà, cà phê, sản 
phẩm từ thịt, sản phẩm từ thủy sản, sản 
phẩm từ rau củ quả, sản phẩm từ trứng, 

đường, ngũ cốc, tàu hũ)

Công thương

32
HỘ KINH DOANH ĐẶNG PHÁT 

ĐẠT
15/2 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông
Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 
kẹo, nước giải khát)

Công thương

33
HỘ KINH DOANH ĐẶNG PHÁT 

ĐẠT
15/2 Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông
Hóc Môn Kinh doanh: rau, củ, quả, trái cây Nông nghiệp

34
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

ĐÔNG LẠNH HƯỜNG

86/10A đường Thới Tam Thôn 6, 
Ấp 20 (ấp Đông 1 cũ), xã Thới 

Tam Thôn
Hóc Môn

Bán lẻ thực phẩm đông lạnh đã được bao 
gói sẵn

Công thương

35 HỘ KINH DOANH THANH VŨ
Sạp P49 chợ Đầu Mối Nông Sản 

Thực Phẩm Hóc Môn, ấp Mỹ Hòa 
4, xã Xuân Thới Đông

Hóc Môn Mua bán thực phẩm: thịt heo Nông nghiệp

36

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 105 DƯƠNG ĐÌNH 

HỘI

105 Dương Đình Hội, Khu phố 5, 
Phường Phước Long B

Thủ Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia....)
Công thương

37

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 1245 NGUYỄN DUY 

TRINH

1245 Nguyễn Duy Trinh, phường 
Long Trường

Thủ Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia....)
Công thương

38 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA FINE
C0.03 chung cư Citiesto, Khu dân 
cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành 

phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh: rau, củ, quả, thịt Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH TẠP HÓA FINE
C0.03 chung cư Citiesto, Khu dân 
cư Cát Lái, Phường Cát Lái, Thành 

phố Thủ Đức

Thành 
phố Thủ 

Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (đồ 
uống có cồn, không cồn)

Công thương



40
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM MINH THÀNH

137/53 Phan Anh, khu phố 12, 
phường Bình Trị Đông, Quận Bình 

Tân
Bình Tân

Bán thực phẩm tươi sống: nguồn gốc rau, 
củ, quả, thịt và thủy hải sản

Nông nghiệp

41
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT MÌ LIÊN HƯNG
385B/6H7 Hậu Giang, Phường 11, 

Quận 6
6 Sản xuất mì sợi Công thương

42
HỘ KINH DOANH TRẦN BÍCH 

QUANG
Sạp 70 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

43
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NHƯ THẢO
Sạp 71 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

44 HỘ KINH DOANH HẠNH
Sạp 074 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH XI VÔ EM BÉ Sạp 81 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH TRÚC PHÁT 82 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

47
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ 

THÚY KIỀU
90 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

48
HỘ KINH DOANH THẠCH CHỢ 

BÌNH TÂY
Sạp 93 TB Chợ Bình Tây, Phường 

2, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

49
HỘ KINH DOANH KHƯU THOẠI 

LINH
094 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

50
HỘ KINH DOANH QUÁCH CHU 

NGA
095 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

51 HỘ KINH DOANH LƯ LỆ NGA 097 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

52
HỘ KINH DOANH PHAN THỊ THU 

CÚC
098 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

53 HỘ KINH DOANH YẾN
Sạp 101 Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

54 HỘ KINH DOANH 105TB
Sạp 105TB Chợ Bình Tây, Phường 

2, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

55
HỘ KINH DOANH QUAN MỸ 

THANH
111 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH HỒNG LỘC Sạp 113TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

57
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ 

TUYẾT HẰNG
117 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

58
HỘ KINH DOANH LÊ NGỌC 

PHƯƠNG
Sạp 118 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây - Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

59
HỘ KINH DOANH ĐINH THỊ KIM 

HUÊ
121 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

60 HỘ KINH DOANH NGỌC NGA
Sạp 124 Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

61 HỘ KINH DOANH BÁ THÀNH 125 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

62 HỘ KINH DOANH MINH KÝ
Sạp 131 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây - Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

63 HỘ KINH DOANH SÚ SI MÙI
Sạp 132TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

64 HỘ KINH DOANH HỒNG Sạp 135TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

65 HỘ KINH DOANH DUYÊN
Sạp 137TB Chợ Bình Tây, Phường 

2, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

66 HỘ KINH DOANH TRÀ VĂN SƠN
Sạp 138 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

67 HỘ KINH DOANH THANH LÊ
Sạp 139TB Chợ Bình Tây, Phường 

2, Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

68
HỘ KINH DOANH ĐOÀN THỊ 

NGỌC ĐIỆP
Sạp 141 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

69 HỘ KINH DOANH QUÝ PHÁT
Sạp 142 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây - Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

70
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

TUYẾT NGA
Sạp 144 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây - Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp



71 HỘ KINH DOANH NGỌC ANH 146 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

72 HỘ KINH DOANH LÝ KIM DUNG 148 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

73
HỘ KINH DOANH HỨA LÊ THANH 

VY
150 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

74 HỘ KINH DOANH 154 Sạp 154TB Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

75 HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỨC HIỂN 155 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

76 HỘ KINH DOANH HUÊ 156 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

77
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ PHI 

HỒNG
Sạp 158 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

78 HỘ KINH DOANH TUẤN THÙY 164 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

79 HỘ KINH DOANH VIỆT ẤN 168 TB Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

80
HỘ KINH DOANH HUỲNH YẾN 

NGA
182 - 169 Trần Bình Chợ Bình Tây, 

Quận 6
6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

81 HỘ KINH DOANH LAN THẢO 170 Trần Bình Chợ Bình Tây 6 Kinh doanh Gia vị Nông nghiệp

82 HỘ KINH DOANH VÕ THỊ THANH
Sạp 173 TB Trần Bình Chợ Bình 

Tây - Quận 6
6 Bán Gia vị Nông nghiệp

83 HỘ KINH THỊT HEO 206 Đường số 1, Phường 13 Gò Vấp Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

84
HỘ KINH DOANH QUANG HOÀNG 

PHÁT 2
406B Cách Mạng Tháng Tám, 

Phường 11
3 Bán lẻ thịt và các sản phẩm từ thịt Nông nghiệp

85
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 - CÔNG 

TY TNHH JOYCO RETAIL 
OPERATIONS

527 Phan Văn Trị Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh 
mứt kẹo, sữa chế biến, sữa bột, nước giải 

khát, gia vị, mì, rượu, trà, cà phê, sản 
phẩm từ thịt, sản phẩm từ thủy sản, sản 

phẩm từ rau, củ, quả, sản phẩm từ trứng, 
đường, ngũ cốc, tàu hũ)

Công thương

86

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 160 NGUYỄN TƯ 

GIẢN

160 Nguyễn Tư Giản Gò Vấp
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

87
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH MÌ 

CHỊ NHÀ 2
1072 Lê Đức Thọ, Phường 13 Gò Vấp

Sản xuất và bán bánh mì, các loại bánh từ 
bột

Công thương

88 CÔNG TY TNHH RƯỢU THẾ GIỚI
100 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường Võ Thị Sáu
3

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (bia, 
rượu, đồ uống có cồn và không cồn)

Công thương

89
HỘ KINH DOANH BÁNH CREPE 

SẦU RIÊNG H&T
75/46 LÝ THANH TÔNG, 
PHƯỜNG TÂN THỚI HÒA

Tân Phú
Sản xuất các loại bánh từ bột (sản xuất 

bánh lạnh)
Công thương

90

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY 
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH 

HÓA SÀI GÒN CO.OP - 
CO.OPSMILE 260F PHAN ANH

260F PHAN ANH, PHƯỜNG 
HIỆP TÂN

Tân Phú
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn (Bánh, 

kẹo, nước giải khát, bia)
Công thương

91
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
DỊCH VỤ B2B SEN VÀNG TẠI HỒ 

CHÍ MINH

75 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước 
Long B

Thành 
phố Thủ 

Đức
Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn Công thương


